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TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

01 Pơ Loong Vinh Thôn Dâm II X   02   

02 Coor Bhléh Thôn Dâm II   X 02   

03 Coor Đúc Thôn Dâm II   X 02  

04 Cơ Lâu Lới Thôn Dâm II X   02  

05 Bling Phú Thôn Abanh II X   02  

06 Pơ Loong Giớơch Thôn Abanh II X   02  

07 Zơ Râm Nhâl Thôn Abanh II X   02  

08 Rếêh Gương Thôn Abanh II  X  02  

09 Zơ Râm Thị Binh Thôn Abanh II  X  02  

10 Pơ Loong Hải Thôn Abanh II   X 02  

11 Pơ Loong Mâl Thôn Abanh II X   02  

12 Cơ Lâu Nim Thôn Abanh II X   02  

13 Rếêh Thị Nhớ Thôn Abanh II   X 02  

14 Cơ Lâu Nhôn Thôn A Riêu X   02  

15 Bling Mấy Thôn A Riêu X   02  

16 Zơ Râm Béch Thôn A Riêu X   02  

17 Zơ Râm Bương Thôn A Riêu X   02  

18 Bling Moom Thôn A Riêu   X 02  

19 Pơ Loong Thị Ênh Thôn Dâm I   X 02  

20 Zơ Râm Bước Thôn Dâm I X   02  

21 Pơ Loong Tư Thôn Dâm I   X 02  

22 A Lăng Mét Thôn Dâm I X   02  

23 Pơ Loong Ứp Thôn Dâm I X   02  

24 Zơ Râm Tí Thôn Dâm I   X 02  

25 Coor Tin Thôn Voong   X 02  

26 Zơ Râm Bia Thôn Voong   X 02  

27 Pơ Loong Buông Thôn Voong   X 02  

28 Cơ Lâu Rưi Thôn Voong   X 02  

29 Cơ Lâu Thị Nghem Thôn Voong   X 02  

30 Cơ Lâu Bắc Thôn Voong   X 02  

31 Cơ Lâu Thị Bhé Thôn Voong   X 02  

32 Cơ Lâu Thị Poóc Thôn Voong   X 02  

33 Pơ Loong Thị Hương Thôn Voong   X 02  

34 Bling Thị Menh Thôn Voong   X 02  

35 Pơ Loong Thị Nhác Thôn Voong X   02  

36 Zơ Râm Thị Đớơi Thôn Voong X   02  

37 Cơ Lâu Thị Hé Thôn Voong X   02  

vy
z1

-1
4/

07
/2

02
6 

17
:1

3:
25

-v
yz

1-
vy

z1
-v

yz
1



2 
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38 Cơ Lâu Hưu Thôn Voong X   02  

39 A Lăng Thị Nương Thôn Voong X   02  

40 Coor Cương Thôn Abanh I X   02  

41 Coor Kiu Thôn Abanh I X   02  

42 Hốih Thị Đếp Thôn Abanh I   X 02  

43 Hốih Đíc Thôn Abanh I X   02  

44 Pơ Loong Síu Thôn Abanh I  X  02  

45 Bling Rơ Thôn Abanh I X   02  

46 Bling Chưr Thôn Ariing   X 02  

47 Zơ Râm Pnêêl Thôn Ariing X   02  

48 A Lăng T’lây Thôn Ariing X   02  

49 A Lăng Manh Thôn Ariing   X 02  

50 A Lăng Hai Thôn Ariing X   02  

51 A Lăng Nheng Thôn Ariing   X 02  

52 Bling Nhanh Thôn Ariing X   02  

53 A Lăng Thị Xiêm Thôn Ariing X   02  

54 Bling Nhôi Thôn Ariing   X 02   

55 Zơ Râm Nia Thôn Ariing   X 02  

56 Hốih Ô Thôn Ga’nil   X 02  

57 A Lăng Ven Thôn Ga’nil   X 02  

58 Bríu K’tưnh Thôn Ga’nil X   02  

59 Hốih Nhiu Thôn Ga’nil X   02  

60 Bríu Mơi Thôn Ga’nil X   02  

61 Pơ Loong Chưng Thôn Ga’nil X   02  

62 Hồ Văn Nhới Thôn Ga’nil   X 02  

63 Bríu Nhôi Thôn Ga’nil   X 02  

64 Hốih Thị Đia Thôn Arâng   X 02  

65 A Lăng Zinh Thôn Arâng   X 02  

66 Cơ Lâu Tiêng Thôn Arâng X   02  

67 Bờ Nướch Rai Thôn Arâng   X 02  

68 Pơ Loong Prắc Thôn Arâng X   02  

69 Pơ Loong Zắp Thôn Arâng X   02  

70 A Lăng Zênh Thôn Arâng   X 02  

71 A Lăng A Xếêp Thôn T’râm   X 02  

72 A Lăng Xếê Thôn T’râm X   02  

73 Hốih Nhách Thôn T’râm   X 02  

74 A Lăng Xiếp Thôn T’râm   X 02  

75 A Lăng Nhíp Thôn T’râm X   02  

76 Pơ Loong Duốh Thôn T’râm X   02  

77 A Lăng Nhuông Thôn T’râm   X 02  
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78 A Lăng Nhứa Thôn Ki’nonh   X 02  

79 Bling Nhách Thôn Ki’nonh   X 02  

80 Pơ Loong Nhôn Thôn Ki’nonh X   02  

81 Coor Niêm Thôn Ki’nonh X   02  

82 Pơ Loong Khánh Thôn Ki’nonh   X 02  

83 A Lăng Nhú Thôn Ki’nonh   X 02  

84 Pơ Loong Nhing Thôn Ki’nonh X   02  

85 Pơ Loong Đanh Thôn Ki’nonh X   02  

86 A Lăng Nheo Thôn Ki’nonh X   02  

87 Pơ Loong Zơớch Thôn Ki’nonh   X 02  

88 Hốih Đha Rưnh Thôn Agriih X   02  

89 Pơ Loong Giá Thôn Agriih X   02  

90 Hốih Nhân Thôn Agriih   X 02  

91 Pơ Loong Sanh Thôn Agriih   X 02  

92 Blúp Ngưa Thôn Agriih   X 02  

93 Coor Thị Chưi Thôn Agriih X   02  

94 Ta Ngol Dôi Thôn Agriih X   02  

95 Zơ Râm Như Thôn Agriih   X 02  

96 Ta Ngon Phước Thôn Atu II X   02  

97 Ta Ngon Nam Thôn Atu II X   02  

98 Bríu Nhai Thôn Atu II   X 02  

99 Ta Ngôn Niên Thôn Atu II X   02  

100 Ta Ngon Ới Thôn Atu I   X 02  

101 Pơ Loong Rang Thôn Atu I   X 02  

102 Pơ Loong Abhril Thôn Atu I X   02  

103 Pơ Loong Achil Thôn Atu I X   02  

104 Zơ Râm Quốc Thôn Atu I X   02  

105 Pơ Loong Trên Thôn Atu I   X 02  

106 Bhling Nghướih Thôn Cha’nốc X   02  

107 Ríah Nhóc Thôn Cha’nốc X   02  

108 A Lăng Thị Nganh Thôn Cha’nốc X   02  

109 A Lăng Non Thôn Cha’nốc X   02  

110 A Lăng Nhúh Thôn Cha’nốc X   02  

111 Pơ Loong Niếch Thôn Cha’nốc X   02  

112 Ta Ngon Ađin Thôn D’hung X   02  

113 Zơ Râm Phố Thôn D’hung   X 02  

114 Ríah Bhêêl  Thôn D’hung X   02  

115 Zơ Râm Phong Thôn D’hung X   02  

116 A Lăng Thị Chơi Thôn Achoong X   02  

117 A Lăng Kớơch Thôn Achoong X   02  
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Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

118 A Lăng Nhắh Thôn Achoong X   02  

119 Ta Ngon Chơi Thôn Achoong   X 02  

120 Ríah Nhor Thôn Cha’lăng X   02  

121 Bling Thị Nhiêl Thôn Cha’lăng X   02  

122 Pơ Loong Thị Nhế Thôn Cha’lăng X   02  

123 Zơ Râm Ngơm Thôn Cha’lăng X   02  

124 A Lăng Trường Thôn Cha’lăng X   02  

125 Ta Ngôn Nứa Thôn Cha’lăng X   02  

126 Ta Ngon Nhiu Thôn Cha’lăng   X 02  

127 Ta Ngon Nhông Thôn H’juh X   02  

128 Bling Thị Đu Thôn H’juh X   02  

129 Bríu Nơm Thôn H’juh X   02  

130 Ta Ngon Kế Thôn H’juh X   02  

131 Coor Thị Dưu Thôn H’juh   X 02  

132 Ríah Thị Niêu Thôn H’juh   X 02  

133 Zơ Râm Trai Thôn H’juh   X 02  

134 Pơ Loong Nớơch Thôn H’juh X   02  

135 Hốih Bơi Thôn H’juh X   02  

136 A Lăng Thị Apơớp Thôn Pứt X   02  

137 Bling Chờ Thôn Pứt X   02  

138 Bhríu Kêm Thôn Pứt X   02  

139 A  Lăng Sích Thôn Pứt X   02  

140 Hốih Xam Thôn Pứt X   02  

141 A Lăng Nhác Thôn Pứt X   02  

142 Pơ Loong Nam Thôn Pứt X   02  

143 Ríah Thị Biênh Thôn Pứt X   02  

144 A Lăng Thị Dương Thôn Pứt X   02  

145 Zơ Râm Bộ Thôn Ating X   02  

146 A Lăng Nhông Thôn Ating X   02  

147 Coor Déo Thôn Ating X   02  

148 Ríah Đưa Thôn Ating X   02  

149 Pơ Loong Nghệ Thôn Ating X   02  

150 A Lăng Việc Thôn Ating X   02  

151 Pơ Loong Nhớu Thôn Ating X   02  

152 Ríah Quê Thôn Ating X   02  

153 A Lăng Nhon Thôn Glao X   02  

154 A Lăng Nhớơih Thôn Glao X   02  

155 Pơ Loong Thị Lương Thôn Glao X   02  

156 Ađíh Thị Ahanh Thôn Glao X   02  

157 Zơ Râm Nhếêt Thôn Glao X   02  
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158 Ta Ngôn Nhíp Thôn Glao X   02  

159 Pơ Loong Bưu Thôn Glao X   02  

160 A Lăng Nhel Thôn Arooi X   02  

161 Ríah Cười Thôn Arooi X   02  

162 Pơ Loong Nhứt Thôn Arooi X   02  

163 Ríah Dáo Thôn Arooi X   02  

164 Pơ Loong Hêêm Thôn Arooi X   02  

165 Bríu Aclơơ Thôn Arooi X   02  

166 Ríah Nhiêl Thôn Arooi X   02  

167 Ríah Nêu Thôn Arooi X   02  

168 Bríu Bấy Thôn Arooi X   02  

169 Bríu Tầu Thôn Da’ding X   02  

170 Bríu Thị Kêêl Thôn Da’ding X   02  

171 Pơ Loong Nhác Thôn Da’ding X   02  

172 Zơ Râm Thị Chanh Thôn Da’ding X   02  

173 A Lăng Lúc Thôn Da’ding X   02  

174 Zơ Râm Nhới Thôn Da’ding X   02  

175 Ríah Râl Thôn Da’ding X   02  

 TỔNG CỘNG  117 3 55 350  
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